
Phụ lục 

KẾT QUẢ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC CÁC THÁNG: 1, 2, 3 NĂM 2026 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-THPTTPTB,ngày tháng 5 năm 2026 của Hiệu trưởng trường THPT Thái Phiên-Thăng Bình) 
 

 

 

TT 

 

 

Họ và tên 

 

 

Chức vụ 

Kết quả xếp loại chất lượng 

Kết quả đánh giá theo Quyết 

định 32/2025/QĐ-UBND 

Tháng 01/2026 Tháng 02/2026 Tháng 03/2026 
Tháng 

01/2026 

Tháng 

02/2026 

Tháng 

03/2026 

1 Đặng Quang Sỹ TPCM 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

2 Nguyễn Thị Thu Giáo viên 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

3 Trà Văn Thiên Ái Giáo viên 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

4 Hồ Thị Thuận Giáo viên 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

5 Thái Thị Kim Yến Giáo viên 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

6 Tạ Thị Ngọc Thảo Giáo viên 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

7 Phan Tấn Lực Giáo viên 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

8 Trần Thị Hạnh TPCM 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

9 Lê Thị Thúy Giáo viên 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

10 Trương Văn Liêu Giáo viên 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

11 Nguyễn Thị Kim Oanh TTVP 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 
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Tháng 
03/2026 

12 Hồ Viết Ban 
Phó Hiệu 
Trưởng 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

13 Đoàn Thanh Liêm 
Hiệu 

Trưởng 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

14 Võ Đăng Cư 
Phó Hiệu 
Trưởng 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 
X X X 

15 Nguyễn Thị Hà TTCM 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

16 Huỳnh Thị Kim Xuân Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

17 Nguyễn Thị Thanh Thu Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

18 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

19 Nguyễn Thị Ánh Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 
X X X 

20 
Phạm Thị Huỳnh 
Hương 

Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 
X X X 

21 Nguyễn Thị Thái Hòa TTCM 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

22 Dương Ngọc Hơn Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

23 Lê Thanh Ngà TPCM 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 
X X X 

24 Phan Thị Thuận Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 
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25 Trần Thị Sương Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

26 Hồ Thị Trúc Uyên Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 
X X X 

27 Lê Văn Tư Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

28 Trần Thị Kim Cương Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

29 Nguyễn Thị Thanh Nga Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 
X X X 

30 Võ Văn Trung Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

31 Nguyễn Trọng Tấn Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

32 Võ Quốc Cường Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

33 Nguyễn Thị Ngọc Yến Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

34 Phạm Thị Viên Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

35 Võ Duy Minh Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

36 Nguyễn Ngọc Thảo Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 
X X X 

37 Âu Dương Đức TTCM 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 
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Tháng 
02/2026 

Tháng 
03/2026 

38 Ngô Văn Kính Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 
X X X 

39 Võ Trúc Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

40 Võ Văn Sáng TPCM 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

41 Dương Thị Thung Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

42 Trần Thị Hiếu Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

43 Phạm Thành Quyết TTCM 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

44 Lê Thị Yến Thoa TPCM 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

45 Phạm Thị Ngọc Thuyết Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

46 Đào Thị Kim Anh Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

47 Bùi Thị Thúy Nga Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

48 Lê Thị Nguyên Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 
X X X 

49 Cao Thành Tài Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

50 Võ Văn Tĩnh Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 
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Tháng 
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Tháng 
03/2026 

51 Trần Thị Mỹ Ái Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

52 Phan Thị Yên Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

53 Lương Thị Thu Thảo Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

54 Lê Văn Phụng Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 
X X X 

55 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 
X X X 

56 Mai Văn Phương Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

57 Phan Nguyễn Ngân TTCM 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

58 Phan Ngọc Hòa Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 
X X X 

59 Đặng Nga Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

60 Nguyễn Công Danh Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

61 Ngô Văn Điểm Giáo viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

62 Nguyễn Thị Kim Chi Nhân viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 

63 Văn Thị Hà TPVP 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 
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Tháng 
01/2026 

Tháng 
02/2026 

Tháng 
03/2026 

64 Lê Thị Linh Nhân viên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
X X X 
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